KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ : GIA ĐÌNH
(Thời gian thực hiện: 5 tuần từ ngày 27/10/2025 đến ngày 28/11/2025)
Độ tuổi: 3 tuổi - Trung tâm
- Nhánh 1: Gia đình bé (Từ 27/10-31/10/25) (Steam 5E)
[bookmark: _GoBack]- Nhánh 2: Ngôi nhà gia đình bé (Từ 03/11 - 7/11/25)
- Nhánh 3: Họ hàng trong gia đình bé  (Từ 10/11-14/11/25)
 - Nhánh 4: Ngày nhà giáo VN 20/11. (Từ 17/- 21/11/25)
- Nhánh 5: Đồ dùng trong gia đình bé. (Từ 24/11-28/11/25)
	Lĩnh vực
	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động

	



Phát triển thể chất
	* Phát triển vận động
-MT1 Thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn. 










	
- Rèn luyện phát triển các nhóm cơ, hô hấp, vận động tinh qua các động tác
+ Hô hấp:

+ Tay





+ Lưng - Bụng




+ Chân - bật



	

* Thể dục sáng


* Hô hấp: Hít vào thở ra 
* Tay: 
- Tay : Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang ngang.
- Tay : Co và duỗi tay, bắt chéo 2 tay trước ngực
* Lưng - bụng
- Bụng : Cúi về phía trước.
- Bụng : Nghiêng người sang trái, sang phải
* Chân
- Chân : Bước lên phía trước, bước sang ngang
-  Chân : Co duỗi chân
* Thể dục kỹ năng



- Bật về phía trước



- Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh



- Bò theo hướng thẳng


- Trẻ thực hiện trong hoạt động chơi



- Trò chuyện với trẻ trước và trong bữa ăn



- Trò chuyện với trẻ mọi lúc mọi nơi, trước và trong bữa ăn.


- Quan sát trẻ trong các hoạt động: Vệ sinh, ăn, ngủ...
- Trò chuyện với trẻ mọi lúc mọi nơi

* Giáo dục kỹ năng sống
- Tránh xa 1 số đồ vật nguy hiểm 


- Không đi theo người lạ

	
	- Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động
+MT2.3: Bật về phía trước.
	- Hướng dẫn trẻ  các vận động cơ bản: Bật về phía trước

	

	
	- Kiểm soát được vận động: 
+MT3.1: Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh. 
	- Hướng dẫn trẻ  các vận động cơ bản: Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
	

	
	- Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện các bài tập: 
+MT5.4: Bò theo hướng thẳng
	
-Hướng dẫn trẻ  các vận động cơ bản: Bò theo hướng thẳng
	

	
	 - Phối hợp cử động bàn tay, ngón tay trong một số hoạt động:
+MT7.3: Xếp chồng 8-10 khối không đổ.
	
- Hướng dẫn trẻ :
+ Xếp chồng các hình khối khác nhau
	

	
	* Giáo dục dinh dưỡng
-MT8: Trẻ nói đúng tên một số thực phẩm quen thuộc khi nhìn vật thật hoặc tranh ảnh ( thịt, cá, trứng, sữa. rau...)
	

- Nhận biết một số thực phẩm và món ăn quen thuộc.

	

	
	-MT13 Có một số hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc nhở: uống nước đã đun sôi.
	- Tập luyện 1 số thói quen tốt về giữ gìn sức khỏe 

	

	
	- Thực hiện một số việc đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn:
+MT11.1 Rửa tay, lau mặt, súc miệng
+MT11.2 Tháo tất, cởi quần, áo...

	
- Làm quen cách đánh răng, lau mặt .
- Tập rửa tay bằng xà phòng.
-Tập Tháo tất, cởi quần, áo...
	

	
	-MT15 Nhận ra và tránh xa một số vật dụng nguy hiểm(bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng...)khi được nhắc nhở
	- Nhận biết và phòng tránh những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng

	

	
	-MT17.5: Không theo người lạ ra khỏi khu vực trường lớp 
	- Hướng dẫn trẻ cách phòng tránh không đi theo người lạ.
	

	
Phát triển nhận thức
	
-MT19: Nói được tên bố mẹ, các thành viên trong gia đình.Mối quan hệ họ hàng trong gia đình(ông, bà, nội; ông, bà,  ngoại).
	
- Tên bố mẹ, các thành viên trong gia đình. Mối quan hệ họ hàng trong gia đình(ông, bà, nội; ông, bà,  ngoại).
	* HĐNT + TCTV
* MTXQ
- Khám phá gia đình của bé ( HĐ STEAM).



- Trò chuyện với trẻ mọi lúc mọi nơi, HĐNT.

- Làm quen với một số kiểu nhà.




- Trò chuyện về một số đồ dùng trong gia đình.


- Trò truyện về ngày nhà giáo Việt Nam 20/11


* Toán
- Nhận biết, đếm trên đối tượng trong phạm vi 2.
- Nhận biết hình vuông và hình chữ nhật
- Nhận biết hình tròn và hình tam giác

	
	-MT20: Nói được địa chỉ gia đình khi được hỏi, trò chuyện, xem tranh ảnh về gia đình.
	
- Địa chỉ gia đình

	

	
	-MT4:Thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau có sự gợi mở của cô giáo như xem sách tranh ảnh và trò chuyện về đối tượng 
	- Tên gọi, đặc điểm nổi bật của một số kiểu nhà: Nhà gỗ, nhà sàn, nhà xây, nhà cao tầng…
	

	
	-MT7: Mô tả những dấu hiệu nổi bật của đối tượng được quan sát với sự gợi mở của cô giáo.
	- Đặc điểm nổi bật, công dụng cách sử dụng đồ dùng gia đình

	

	
	-MT23: Kể tên ngày lễ hội: Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 qua trò chuyện, tranh ảnh.

	- Quan sát tranh ảnh, băng hình, trò chuyện, đàm thoại về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
	

	
	
	
	

	
	- Đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 2
	- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 2 và đếm theo khả năng.
	

	
	-MT16: Nhận dạng và gọi tên các hình: Tròn, vuông, tam giác, chữ nhật
 
	-  Nhận biết, gọi tên các hình: Hình vuông, hình tam giác, hình tròn, hình chữ nhật và nhận dạng các hình đó trong thực tế.
	

	

Phát triển ngôn ngữ
	-MT4: Nói rõ các tiếng.
	- Phát âm các tiếng của tiếng việt
	
- Thực hiện TCTV, HĐH, HĐC, HĐNT



- HĐ chiều : Hoàn thiện các vở.

- Hoạt động vui chơi 

*Văn học
- Thơ
+ Tình cảm gia đình
+ Chiếc quạt nan

- Truyện
+ Cháu ngoan



+ Kể chuyện sáng tạo 

	
	-MT5: Sử dụng được các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm.
	- Mô tả sự vật, tranh ảnh có sự giúp đỡ.

	

	
	-MT15:Thích vẽ,viết nguệch ngoạc.
	- Tiếp xúc với chữ, sách truyện.
	

	
	-MT13: Đề nghị người khác đọc sách cho nghe, tự giở sách xem tranh..
	- Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau.
	

	
	

-MT8: Đọc thuộc bài thơ.
	

- Đọc thuộc thơ


	

	
	-MT3: Lắng nghe và trả lời được các câu hỏi của người đối thoại.
	- Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi 
	

	
	-MT14: Nhìn vào tranh minh họa và gọi tên nhân vật trong tranh.
	- Mô tả sự vật, tranh ảnh có sự giúp đỡ.
	

	
Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội
	-MT3: Mạnh dạn tham gia vào các hoạt động, mạnh dạn khi trả lời câu hỏi
	- Trẻ tham gia vào các hoạt động, trả lời câu hỏi mạnh dạn.
	 
Hoạt động chơi + HĐ chiều tổ chức trò chơi +  HĐ nêu gương cuối ngày 
* Hđ chiều lao động tự phục vụ
* Góc phân vai:
+ Gia đình - bán hàng
+ Gia đình - phòng khám
+ Gia đình - cô giáo
- Góc Xây dựng: Xây ngôi nhà của bé; xây khu nhà tập thể, , xây cửa hàng bán đồ lưu niệm xây cửa hàng bán đồ dùng gia đình.
- Góc Tạo hình: Vẽ, nặn người thân trong gia đình, ngôi nhà, đồ dùng trong gia đình. Làm thiệp, quà tặng cô.
- Góc ST: QS tranh ảnh về người thân trong gia đình; các kiểu nhà; đồ dùng trong gia đình. Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
 - Góc Âm nhạc: Hát các bài hát về chủ đề gia đình, chơi với dụng cụ âm nhạc.
- Góc Khoa học toán -  thiên nhiên: Đếm và xếp số lượng thành viên, đồ dùng trong gia đình. Chăm sóc cây cảnh. Xếp ghép hình gia đình,ngôi nhà, người thân, đồ dùng gia đình, hộp quà…

	
	-MT11: Chú ý nghe khi cô nói,bạn nói.
	- Lắng nghe ý kiến của người khác.
	

	
	-MT9: Thực hiện được một số quy định và gia đình: Sau khi chơi xếp, cất đồ chơi, không tranh giành đồ chơi, vâng lời bố, mẹ.
	- Một số quy định và gia đình (để đồ dùng, đồ chơi đúng 
chỗ)
	

	
	-MT12: Cùng chơi với các bạn trong các trò chơi theo nhóm nhỏ.
	- Chơi hòa thuận với bạn


	

	
	-MT10: Biết chào hỏi và nói cảm ơn, xin lỗi khi được nhắc nhở.











	- Cử chỉ, lời nói lễ phép(Chào hỏi, cảm ơn)












	

	
	-MT13:Thích quan sát cảnh vật thiên nhiên và chăm  sóc cây.

	-  Bảo vệ chăm sóc cây cối.


	

	





Phát triển thẩm mỹ
	
-MT1:Vui sướng, vỗ tay, nói lên cảm nhận của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật hiện tượng. 


	
- Bộc lộ cảm xúc khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.
	* Âm nhạc
- Nghe hát
+ Ba ngọn nến lung linh 
+ Gia đình nhỏ hạnh phúc to
+ Càng lớn càng ngoan.
+ Ru con

- Hát, VĐ
+ Mẹ yêu không nào
+ Cô và mẹ.
+ Biểu diễn cuối chủ đề.
- TC
+ Thi xem ai nhanh
+ Đoán tên bạn hát
+ Tai ai tinh
* HĐ chiều biểu diễn văn nghệ cuối tuần.

- HĐH, HĐC, HĐC, HĐNT
* Tạo hình	

- Vẽ nhà của bé

-Nặn cái đĩa


[bookmark: _heading=h.1qk211b4zz4k]
[bookmark: _heading=h.bnjlry23bzal]-Trang trí khung ảnh 
- Làm thiệp tặng cô


	
	-MT4: Hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc
	.- Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát 

	

	
	-MT5: Vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (Vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh họa)

	- Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc.
- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp




	

	
	-MT7: Vẽ các nét thẳng, xiên, ngang tạo thành bức tranh đơn giản.
	
- Sử dụng một số kỹ năng vẽ, nặn để tạo ra sản phẩm đơn giản
	

	
	-MT11: Lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành các sản phẩm ở 1 khối hoặc 2 khối
	
	

	
	-MT6: Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý
	- Sử dụng nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm
	

	
	-MT10: Xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách tạo thành các sản phẩm có cấu trúc đơn giản.
	- Sử dụng một số kĩ năng xếp hình để tạo ra các sản phẩm đơn giản 
	

	
	-MT11: Nhận xét các sản phẩm tạo hình.
	- Nhận xét sản phẩm tạo hình.
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